СÁС СỤM CHI TIẾT, CÁC CHI TIẾT, CÁC PHỤ TÙNG THAY THẾ PHẦN CƠ CỦA TURBINE DO  CÁC NHÀ MÁY TURBINE CỦA CCCP SÀN XUẤT
( Như nhà máy cơ khí Leningrat – LMZ, Nhà máy cơ khí Ural – UMZ )

	Roto turbine hơi trọng lượng tới 20T, đường kính tới 2600mm ( chế tạo và sửa chữa )
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	Bánh xe công tác turbine 
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	Bộ gá cánh roto turbine đồng bộ  
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	Cánh bánh xe công tác  ЦВД, ЦСД, ЦНД turbine khí với kiểu đuôi khác nhau, kể cả bánh xe công tác  ЦНД turbine К-160-130 К-200-130, К-300-240
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	Cánh dẫn hướng và phụ tùng cho turbine hơi dạng phản lực 
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Các cụm chi tiết , các chi tiết cụm phân phối và điều chỉnh hơi turbine 
	Bộ an toàn tự động dạng :

· Chốt

                      -     Dạng vòng

	[image: image6.png]




	Van :
- Chặn ,
- Điều chỉnh lưu lượng.
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	Servomoto van : dạng xilanh
	[image: image8.png]




	Bộ phân phối kiểu trục cam  
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	Điều chỉnh tốc độ kiểu :

- Không bản lề  (РС 3000-5)

- Màng – lá 
- Ly tâm,
Регуляторы скорости: - бесшарнирные (РС 3000-5), - мембранно-ленточные,
- центробежные.
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Các cụm chi tiết , các chi tiết khác của turbine
	Các vòng bi kiểu :

   - Ổ đỡ
   - Chặn
   - Ổ đỡ - chặn 
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	Các miềng chặn , miếng đệm 
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	Khúc nối kiểu :

· Cứng
· Ổ quay
· Bán mềm
· mềm
· bánh răng
· ma sát
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	Bơm nhớt kiểu :

· Ly tâm

· Bánh răng
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	Bộ xoay trục  Устройства валоповоротные.
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